DANH SÁCH 
Sỹ quan hàng hải mức vận hành boong tàu biển có tổng dung tích từ 500 Gt trở lên, khóa III/2011 tổ chức tại trường Đại học Hàng hải ngày 24/9/2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 784/QĐ-CHHVN ngày 06 tháng 10 năm 2011 của Cục Hàng hải Việt Nam )

	STT
	Họ tên 

Ngày sinh
	Nơi sinh
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	NGUYỄN TIẾN 

25-09-1985
	DƯƠNG
	HÀ NỘI
	VITRANSCHART
	 

	2
	VŨ TRƯỜNG 

12-05-1987
	GIANG
	HẢI PHÒNG
	VOSCO
	 

	3
	BÙI VĂN 

01-01-1988
	HẢI
	NGHỆ AN
	INLACOSG
	 

	4
	LÊ THẾ 

10-10-1985
	HÀO
	BẮC GIANG
	VOSCO
	 

	5
	LÊ VĂN 

07-02-1984
	HIỀN
	THANH HÓA
	VINASHIP
	 

	6
	VŨ VĂN 

17-6-1984
	HIỂN
	HẢI PHÒNG
	VINASHIP
	 

	7
	VŨ QUANG 

24-01-1987
	HIẾU
	HẢI PHÒNG
	VINIC
	 

	8
	LÊ VĂN 

05-7-1986
	HỢP
	NAM ĐỊNH
	VICMAC
	 

	9
	PHẠM VĂN 

20-8-1987
	HÙNG
	HẢI DƯƠNG
	CPHH ĐÔNG ĐÔ
	 

	10
	NGUYỄN VĂN 

04-02-1987
	HÙNG
	HẢI PHÒNG
	VINALINES HP
	 

	11
	NGUYỄN HỮU 

08-01-1985
	HƯNG
	THÁI BÌNH
	CPHH ĐÔNG ĐÔ
	 

	12
	ĐẶNG TRUNG 

16-10-1985
	HUY
	THÁI BÌNH
	VINASHIN
	 

	13
	LƯU NGỌC 

10-8-1985
	LONG
	HẢI PHÒNG
	VICMAC
	 

	14
	HẮC NGỌC 

09-02-1987
	LƯƠNG
	THANH HÓA
	VINALINES HN
	 

	15
	ĐỖ VĂN 

05-8-1985
	MẠNH
	HƯNG YÊN
	VTB ĐÔNG LONG
	 

	16
	NGUYỄN NGỌC 

12-9-1984
	MINH
	THANH HÓA
	CPHH ĐÔNG ĐÔ
	 

	17
	VŨ NGỌC 

17-09-1981
	NINH
	PHÚ THỌ
	PTHH AN DƯƠNG
	 

	18
	TRẦN MINH 

23-12-1986
	PHƯƠNG
	NGHỆ AN
	VINASHIP
	 

	19
	NGUYỄN VĂN 

14-8-1981
	THẠCH
	THANH HÓA
	VINALINES
	 

	20
	NGUYỄN VĂN 

15-8-1986
	THẠCH
	HẢI PHÒNG
	CPHH ĐÔNG ĐÔ
	 

	21
	LƯU VĨNH 

14-11-1983
	THẮNG
	NAM ĐỊNH
	CPHH TÂN VIỆT
	 

	22
	NGUYỄN VŨ 

01-11-1984
	THÀNH
	HẢI PHÒNG
	VINASHIP
	 

	23
	PHẠM QUANG 

15-08-1985
	THUỶ
	HẢI PHÒNG
	VINASHINLINES
	 

	24
	TRẦN TRỌNG 

17-01-1987
	TOÀN
	HẢI PHÒNG
	VINASHIP
	 

	25
	NGUYỄN MẠNH 

29-6-1983
	TRÌNH
	HẢI PHÒNG
	VINASHIN
	 

	26
	TỐNG XUÂN 

21-06-1983
	TRƯỜNG
	NAM ĐỊNH
	INLACO HP
	 

	27
	ĐOÀN ANH 

01-05-1974
	TUẤN
	HÀ TĨNH
	DVDK PTSC
	 

	28
	ĐOÀN VĂN 

03-4-1985
	ANH
	THANH HÓA
	VINALINES HP
	 

	29
	NGUYỄN XUÂN 

25-02-1987
	NAM
	NAM ĐỊNH
	CPHH TÂN VIỆT
	 

	30
	HÀ MINH 

20-5-1986
	TUYÊN
	THÁI BÌNH
	CPHH TÂN VIỆT
	 


 

DANH SÁCH 
SỸ QUAN HÀNG HẢI MỨC VẬN HÀNH MÁY TÀU BIỂN CÓ TỔNG CÔNG SUẤT MÁY CHÍNH TỪ 750KW TRỞ LÊN, KHÓA III/2011 TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI NGÀY 24/9/2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 784/QĐ-CHHVN ngày 06 tháng 10 năm 2011 của Cục Hàng hải Việt Nam )
	STT
	Họ tên 

Ngày sinh
	Nơi sinh
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	LÊ ĐỨC 

31-01-1984
	CHUNG
	HẢI PHÒNG
	VINALINES HP
	 

	2
	VŨ MẠNH 

15-01-1983
	CƯỜNG
	HẢI PHÒNG
	VOSCO
	 

	3
	HOÀNG NGỌC 

01-6-1987
	CƯỜNG
	THANH HOÁ
	VICMAC
	 

	4
	NGUYỄN TUẤN 

18-08-1986
	ĐÌNH
	NAM ĐỊNH
	VINALINES SG
	 

	5
	ĐỒNG XUÂN 

22-11-1984
	ĐỨC
	HẢI DƯƠNG
	VITRANS CHART
	 

	6
	ĐOÀN XUÂN 

30-11-1985
	DŨNG
	HẢI PHÒNG
	VICMAC
	 

	7
	NGUYỄN VĂN 

20-8-1985
	HẢI
	TUYÊN QUANG
	VINIC
	 

	8
	NGUYỄN QUANG 

27-4-1985
	HUY
	NINH BÌNH
	VOSCO
	 

	9
	PHÙNG DUY 

14-10-1985
	KHÁNH
	HẢI PHÒNG
	VINIC
	 

	10
	VŨ VĂN 

03-12-1985
	MỪNG
	HÀ NAM
	VICMAC
	 

	11
	GIẢ VĂN 

27-06-1987
	NGỌC
	BÌNH ĐỊNH
	ĐHGTVTTP HCM
	 

	12
	ĐINH VĂN 

29-01-1984
	PHÚ
	NAM ĐỊNH
	VITRANSCHART
	 

	13
	ĐỖ XUÂN 

17-5-1983
	PHÚC
	NAM ĐỊNH
	VOSCO
	 

	14
	VŨ ĐỨC 

20-11-1987
	QUANG
	HẢI PHÒNG
	VTB THĂNG LONG
	 

	15
	TẠ VĂN 

20-3-1984
	SÁU
	THANH HOÁ
	VOSCO
	 

	16
	BÙI QUANG 

15-02-1987
	THU
	HẢI PHÒNG
	INLACOSG
	 

	17
	PHẠM NGỌC 

02-5-1984
	TUÂN
	THÁI BÌNH
	VITRANSCHART
	 

	18
	NGUYỄN THANH 

01-01-1984
	TÙNG
	HẢI PHÒNG
	VINASHIP
	 

	19
	PHẠM THANH 

14-3-1983
	TÙNG
	NAM ĐỊNH
	CPHH AN DƯƠNG
	 

	20
	NGUYỄN QUANG 

02-3-1986
	TUYẾN
	THANH HOÁ
	VINIC
	 

	21
	VŨ VĂN 

22-04-1983
	CHÍ
	THANH HÓA
	FALCON
	 

	22
	NGUYỄN MẠNH 

02-5-1984
	HÙNG
	HẢI PHÒNG
	VINASHIP
	 

	23
	LÊ VĂN 

28-3-1986
	LONG
	NAM ĐỊNH
	CP HH TÂN VIỆT
	 


 

